	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA - NGỮ VĂN 6
Tiết PPCT: Tiết 28– HKI-Năm học 2018-2019
Thời gian: 45 phút - Ngày kiểm tra:... /…/2018


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
  1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức về truyện truyền thuyết, truyện cổ tích.
	- Học sinh biết hệ thống hoá và kiểm tra kiến thức về các văn bản đã học.
  2. Kĩ năng:
· Kiểm tra kĩ năng vận dụng của học sinh để viết đoạn văn cảm thụ những chi tiết hay.
· Kiểm tra kĩ năng liên hệ tác phẩm văn học với thực tiễn đời sống.
  3. Thái độ:
- Tình yêu đối với các tác phẩm văn học dân gian.
      - Có thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra. 
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VĂN:
	Mức độ 
Lĩnh vực
nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụngcao
	Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Khái niệm truyền thuyết, cổ tích
	1câu

0.5đ
	
	
	
	
	
	
	
	
0.5đ
	

	Nội dung, ý nghĩa nghệ thuật
	2câu

1 đ
	
	1câu

0.5đ
	1câu

3đ
	
	
	
	
	

1.5đ
	

3đ

	Câu hỏi liên hệ thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	1câu

1đ
	

	

1đ

	Viết đoạn văn
	
	
	
	
	
	1câu

4đ
	
	
	
	

4đ

	Tổng điểm
	1.5 điểm
	3.5 điểm
	4 điểm
	1 điểm
	10 điểm





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 6
Tiết PPCT:Tiết 28–HKI-Năm học 2018-2019
Thời gian: 45 phút - Ngày kiểm tra:... /…/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
          Đọc kĩ câu hỏi, ghi ra giấy chữ cái của những đáp án đúng.
Câu 1: Nêu khái niệm truyện truyền thuyết?
A. Là câu chuyện kể những về nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử qua đó thể hiện cách đánh giá của nhân dân về nhân vật và sự kiện lịch sử đó.
B. Là câu chuyện kể về một số kiểu nhân vật nhất định như nhân vật bất hạnh, nhân vật thông minh, nhân vật anh hùng, nhân vật là con vật.
C. Thuộc thể loại văn học dân gian và có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
D. Thể hiện ước mơ của nhân dân về chân lý cái thiện chiến thắng cái ác.
Câu 2: Ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng là gì?
A. Biểu tượng tiêu biểu, rực rỡ của người anh hùng đánh giặc cứu nước.
B. Đại diện cho nhân dân đánh giặc cứu nước.
C. Biểu tượng của người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng trong buổi đầu đánh giặc cứu nước.
D. Biểu tượng cho sức mạnh của một người anh hùng.
Câu 3: Nêu những thử thách mà Thạch Sanh phải trải qua?

A. Diệt chằn tinh; diệt đại bàng, cứu công chúa, bị lấp cửa hang, cứu con vua Thủy Tề; bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù và bị quân sĩ 18 nước chư hầu sang đánh.
B. Diệt chằn tinh; diệt đại bàng, cứu công chúa, bị lấp cửa hang, cứu con vua Thủy Tề; bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù.
C. Diệt chằn tinh; diệt đại bàng cứu công chúa; bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù và bị quân sĩ 18 nước kéo sang đánh.
D. Diệt chằn tinh; bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù và bị quân sĩ 18 nước kéo sang đánh.
Câu 4: Nhân vật em bé trong truyện “Em bé thông minh” thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?
	         A.  Nhân vật bất hạnh
	            C. Nhân vật dũng sĩ

	         B.  Nhân vật thông minh
	            D. Nhân vật ngốc nghếch


II. TỰ LUẬN (8điểm)
Câu 1 (1 điểm): Qua các văn bản Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy  Tinh em hãy nêu các truyền thống đáng tự hào của dân tộc ta.
Câu 2 (3 điểm): Nêu ý nghĩa truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh?  
Câu 3 (4 điểm): Hãy viết một đoạn văn từ 6 - 8 câu nêu cảm nhận của em về chi tiết tiếng đàn thần trong truyện Thạch Sanh. 			      
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM
Kiểm tra Văn 6
Tiết PPCT: Tiết 28 – HKI-Năm học 2018-2019



I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm):  
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5điểm. (Câu có nhiều phương án đúng mà chọn thiếu hoặc thừa đáp án thì không cho điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A, C
	A, C
	A
	B



II. TỰ LUẬN(8 điểm)
	CÂU
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Học sinh kể được các truyền thống của dân tộc ta thống qua các văn bản Sơn Tinh – Thủy Tinh, Thánh Gióng, 
Mỗi truyền thống kể đúng được 0.25 điểm (Tối đa là 1 điểm)
VD: truyền thống yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống đắp đê ngăn lũ, truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau,...
	
1 điểm



	Câu 2
	Nêu được đầy đủ nội dung của truyện  Sơn Tinh, Thủy Tinh:
- Giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm của vùng đồng bằng Bắc Bộ
- Thể hiện ước mơ của nhân dân muốn chiến thắng, chế ngự thiên tai
   - Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng, ca ngợi công đức của vua Hùng
	
1 điểm

1 điểm

1 điểm

	Câu 3

	* Hình thức:
- Đủ số câu: 6 đến 8 câu
- Các câu có liên kết, diễn đạt trôi chảy.
- Trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi câu, lỗi từ.
* Nội dung: Cảm thụ chi tiết tiếng đàn thần
- Tiếng đàn tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
[bookmark: _GoBack]- Tiếng đàn tượng trưng cho công lý, là tiếng đàn giải oan, giải thoát.
- Tiếng đàn tượng trưng cho cái thiện, tiếng đàn của tình yêu hòa bình, tiếng đàn cảm hóa kẻ thù.
	

1 điểm


1 điểm

1 điểm

1 điểm
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